
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
SĐT liên hệ Ghi chú

1 Đặng Đào Phương Anh 27/10/2014 1 Kinh 0903289721

2 Nguyễn Nhật Kim Anh 01/05/2014 1 Kinh 0908063861

3 Nguyễn Phong Danh 22/04/2014 Nam Kinh 0989099767

4 Đào Ngọc Diễm 28/11/2014 1 Kinh 0397015405

5 Vũ Nguyên Giáp 25/03/2014 Nam Kinh 0971228318 Lớp cũ 2/2

6 Nguyễn Xuân Hoàng 02/05/2014 Nam Kinh 0903123626

7 Hồ Thanh Vĩnh Khang 17/02/2014 Nam Hoa 0938896633

8 Tào Phúc Khang 07/10/2014 Nam Kinh 0908234765 Lớp cũ 2/1

9 Trần Đăng Khoa 14/02/2014 Nam Kinh 0366491037

10 Đặng Tuấn Kiệt 01/09/2014 Nam Kinh 0935208747

11 Đặng Thiên Kim 12/09/2014 1 Kinh 0987232809

12 Hoàng Minh Lâm 31/05/2014 Nam Kinh HS mới

13 Nguyễn Phạm Trọng Lễ 26/11/2014 Nam Kinh 0962579082

14 Trịnh Ngọc Thảo Linh 02/06/2014 1 Kinh 0983399057

15 Nguyễn Bảo Lộc 16/12/2014 Nam Kinh 0868766858

16 Lê Đinh Ngọc Ngân 14/10/2014 1 Kinh 0938642014

17 Trà Kim Ngân 26/02/2014 1 Kinh 0907076697

18 Vũ Đại Nghĩa 04/01/2014 Nam Kinh 0703388086

19 Ngô Bảo Ngọc 22/12/2014 1 Kinh 0933240591

20 Nguyễn Chí Nguyên 03/07/2008 Nam Kinh 0909740088 Lớp cũ 3/7 (HN)

21 Nguyễn Thanh Nhã 23/05/2014 1 Kinh 0902503149

22 Nguyễn Thiện Nhân 15/01/2014 Nam Kinh 0977735703

23 Vũ Mai Ngọc Nhi 22/01/2014 1 Kinh 0932644935

24 Lê Nguyễn Trường Phú 03/04/2014 Nam Kinh 0919239229

25 Nguyễn Thiên Phú 27/08/2014 Nam Kinh 0906908993

26 Bùi Thanh Phúc 26/05/2014 Nam Kinh 0903737397

27 Nguyễn Xuân Phúc 30/11/2014 Nam Kinh 0981063102

28 Trần Minh Phúc 17/05/2014 Nam Kinh 0932669132

29 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 28/04/2014 Nam Kinh 0939135169

30 Trịnh Gia Phúc 25/06/2014 Nam Kinh 0774900219

31 Ngô Minh Quân 02/11/2014 Nam Kinh 0934123552
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32 Trần Bảo Sam 02/04/2014 1 Kinh 0906938158

33 Phan Dương Yến Thanh 12/03/2014 1 Kinh 0772920876

34 Nguyễn Vũ Anh Thư 29/11/2014 1 Kinh 0906990729

35 Nguyễn Lê Minh Toàn 24/08/2014 Nam Kinh 0338227905

36 Nguyễn Hoài Bảo Trân 01/11/2014 1 Kinh 0937212850

37 Dương Minh Trí 05/11/2014 Nam Kinh 0793979125

38 Nguyễn Quang Tuấn 26/07/2014 Nam Kinh 0343225428

39 Trần Minh Tuấn 10/06/2014 Nam Kinh 0933880028

40 Đoàn Hoàng Yến 26/01/2014 1 Kinh 0374281051
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